
TT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH MSSV

GHI 

CHÚ

1 TA01 Lê Lệ Giang 06/07/1992 Nữ Nghệ An 1154010012

2 TA02 Huỳnh Minh Thu 09/12/1993 Nam Bình Thuận 1354010025

3 TA03 K'Thị Hiên 25/08/199 Nữ Bình Thuận 1750107010

4 TA04 Lê Công Trần Điệp 29/12/1993 Nam Bình Thuận 1154030183

5 TA05 Lê Trung Hiếu 15/01/1996 Nam Bình Thuận 1454020050

6 TA06 Nguyễn Thông 11/12/1996 Nam Bình Thuận 1551010034

7 TA07 Nguyễn Thanh Quân 26/08/1995 Nam Bình Thuận 1354010017

8 TA08 Nguyễn Thanh Tính 08/11/1995 Nam Bình Thuận 1350103075

9 TA09 Nguyễn Thị Anh Ngân 18/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103053

10 TA10 Nguyễn Thị Thu Thúy 15/02/1993 Nữ Bình Thuận 1154010058

11 TA11 Nguyễn Thị Thủy Tiên 04/08/1997 Nữ Bình Thuận 261525442

12 TA12 Nguyễn Vĩnh Sang 17/05/1998 Nam Bình Thuận 1750107038

13 TA13 Phạm Thị Lưu Ly 22/08/1994 Nữ Bình Thuận 1250103012

14 TA14 Tôn Thùy Nhật Linh 24/10/1995 Nữ Bình Thuận 1310103055

15 TA15 Trần Thị Cẩm Vân 15/12/1990 Nữ Bình Thuận 1154020134

16 TA16 Trần Tuấn Vũ 05/09/1994 Nam Bình Thuận 1210010051

17 TA17 Triệu Thị Quế 15/10/1993 Nữ Thanh Hóa 1154010050

18 TA18 Võ Phúc Toàn 22/04/1994 Nam Bình Thuận 1210103085

19 TA19 Võ Văn Hòa 10/06/1992 Nam Bình Thuận 1154010020

Khóa ngày 08/06/2021

Thời gian: 17h00 - 19h00, Thứ ba ngày 08/06/2021

Địa điểm:  P.10 - ĐHPT

HỌ TÊN

Danh sách này có 19 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 08  tháng 06 năm 2021




